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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm mục đích phân lập và xác định được một số đặc điểm sinh học của nấm Talaromyces spp. có 

khả năng phân giải kali khó tan. Từ 10 mẫu đất thu thập ở Hà Nội và Thái Bình đã phân lập được 05 chủng nấm có 

đặc điểm hình thái tương đồng với chi Talaromyces. Bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường Aleksandrov chọn 

lọc đã xác định được ba chủng NM1, NM2 và TB có khả năng phân giải kali. Dựa vào đặc điểm hình thái và kết quả 

phân tích trình tự gene vùng ITS, các chủng NM1, NM2 và TB được xác định có mối quan hệ di truyền gần gũi với 

loài Talaromyces funiculosus. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của thời gian, pH đến khả năng phân giải kali của 

ba chủng nấm cho thấy, ở ngày nuôi cấy thứ 5 chỉ số hoà tan kali (SI) cao nhất trong khoảng từ 2,26-2,33 và tại pH 6 

chỉ số SI cao nhất trong khoảng từ 2,22-2,56. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng cả ba chủng nấm NM1, 

NM2 và TB đều có khả năng phân giải phosphate khó tan và sinh tổng hợp siderphores. 

Từ khóa: Nấm, Talaromyces, phân giải kali. 

Isolation and characterization of Talaromyces spp. capable  
of dissolving insoluble potassium 

ABSTRACT 

This study aimed to isolate and characterize some specific biological traits of Talaromyces spp. Capable of 

dissolving insoluble potassium. Five fungal strains with morphological features resembling Talaromyces were isolated 

from 10 soil samples collected in Ha Noi and Thai Binh provinces. Using selective Aleksandrov medium, three strains 

NM1, NM2, and TB were identified as having the capability to decompose insoluble potassium. Based on the 

morphological characteristics and the sequence analysis of the ITS region, the strains NM1, NM2 and TB were 

determined to be closely related to Talaromyces funiculosus species. Study on the effects of time and pH on the 

potassium solubilization ability of three fungal strains showed that the solubility index (SI) was highest on the fifth day 

of culture ranging from 2.26-2.33 and the SI was the highest at pH 6, ranging from 2.22-2.56. Additionally, the results 

also showed that all three fungal strains NM1, NM2, and TB had the ability to solubilize insoluble phosphate and 

synthesize siderophores. 

Keywords: Talaromyces funiculosus, potassium solubilization. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các loài thuûc chi nçm Talaromyces (hõ 

Trichocomaceae) phân bù rûng và phù biến trong 

tĆ nhiên. Các nghiên cău trên thế giĉi đã chăng 

minh nhiều loài nçm thuûc chi Talaromyces có 

giá trð ăng dĀng trong ngành nông nghiệp vĉi 

nhiều đặc tính sinh hõc quan trõng. Nçm  

T. funiculosus và T. pinophilus đāČc coi là 

nhąng vi sinh vêt quan trõng trong phân giâi 

tàn dā thĆc vêt nhĈ khâ nëng sân sinh nhiều 

loäi enzyme ngoäi bào nhā cellulase, xylanse và 

endoglucanase (Yilmaz & cs., 2014; Syrchin & 

cs., 2023). Nhiều chþng nçm Talaromyces đāČc 

ghi nhên có khâ nëng đøi kháng vĉi các tác 

nhân gây bệnh Ċ thĆc vêt, kích thích sinh 
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trāĊng cây tr÷ng, sinh siderophores cø đðnh sít 

(Yilmaz & cs., 2014; Sahu & cs., 2019; Patel & 

cs., 2021). Các chþng nhā T. funiculosus,  

T. pinophilus đāČc báo cáo về khâ nëng phån 

giâi kali và phosphate khò tan, giýp tëng cāĈng 

sĆ hçp thu khoáng chçt Ċ cây tr÷ng (Kanse & 

cs., 2015; Patel & cs., 2021; Sembiring & 

Sabrina, 2022). 

Kali là nguyên tø khoáng đa lāČng có vai 

trò quan trõng trong chuyển hòa nëng lāČng và 

vên chuyển chçt dinh dāċng Ċ thĆc vêt thông 

qua các chăc nëng hoät hóa hệ enzyme, cân 

bìng nûi bào, đòng mĊ khí khùng. Vĉi vai trò 

xúc tiến quá trình quang hČp, tùng hČp đāĈng, 

tinh bût và vên chuyển đến cć quan dĆ trą, kali 

là dinh dāċng đặc biệt cæn thiết Ċ cây lçy hät, 

cåy ën quâ, cåy ën cþ trong giai đoän tiền thu 

hoäch (Dāćng Cöng Bìng & cs., 2020). SĆ thiếu 

hĀt kali có thể gây ra hiện tāČng thân, rễ cây 

kém phát triển, cþ quâ còi cõc, nëng suçt cây 

tr÷ng suy giâm (Parmar & Sindhu, 2013; Giang 

& cs., 2022). Tuy là mût khoáng chçt có hàm 

lāČng cao trong đçt, phæn lĉn kali, chiếm tĂ trên 

90 đến 99% kali tùng sø, t÷n täi trong träng thái 

khó tan, bð kìm gią trong thành phæn cçu trúc 

cþa đá mẹ hoặc các lĉp khoáng sét (Parmar & 

Sindhu, 2013). LāČng ion K+ hòa tan mà thĆc 

vêt có thể tiếp cên và hçp thĀ chî chiếm tî lệ rçt 

thçp trong möi trāĈng đçt. Quá trình chuyển 

hóa kali tĂ phân tĄ hČp chçt rín trĊ thành däng 

ion hòa tan diễn ra mût cách rçt chêm chäp 

trong tĆ nhiên, gæn nhā khöng đáng kể so vĉi 

chiều hāĉng ngāČc läi, khi mà Ċ đò mût lāČng 

lĉn ion K+ đāČc cây tr÷ng hçp thĀ qua các mùa 

vĀ và phæn còn läi dễ dàng bð rĄa trôi bĊi nāĉc 

māa hoặc nāĉc tāĉi. Mâu thuén này khiến tình 

träng thiếu hĀt kali diễn ra phù biến Ċ cây tr÷ng 

trên toàn thế giĉi, gây ânh hāĊng nghiêm trõng 

tĉi phèm chçt và sân lāČng (Mouhamad & cs., 

2016). Để giâi quyết tình träng thiếu hĀt kali, 

các loäi phân bón hóa hõc (NPK, MOP, SOP, 

NOP„) đāČc sĄ dĀng nhā mût biện pháp nhanh 

chóng và phù biến. Tuy nhiên, giâi pháp này tøn 

kém về kinh tế cÿng nhā tiềm èn nhiều hệ quâ 

xçu cho möi trāĈng, gây ra ô nhiễm đçt, nāĉc và 

sĆ mçt cân bìng sinh hõc. 

Mût biện pháp khác dĆa trên cć chế sinh hõc 

để giâi quyết tình träng thiếu hĀt kali cþa cây 

tr÷ng mût cách bền vąng và thân thiện vĉi môi 

trāĈng đò là bù sung vào trong đçt các vi sinh vêt 

có khâ nëng phån giâi kali khó tan, ví dĀ nhóm 

vi khuèn KSB (Potassium - Solubilizing 

Bacteria) (Etesami & cs., 2017) và Burkholderia 

sp. C1.1 (Giang & cs., 2020). Nçm phân giâi kali, 

mặc dü đòng vai trñ quan trõng khöng kém đøi 

vĉi vùng rễ cây tr÷ng nhāng chāa đāČc nghiên 

cău và đánh giá mût cách đæy đþ (Velázquez & 

cs., 2016). Mût sø chþng nçm phân giâi kali đã 

đāČc công bø trên thế giĉi có thể kể đến nhā: 

Peniclilium, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 

niger, Torulaspora globosa, Fomitopsis meliae, 

Gongronella hydei, Talaromyces pinophilus 

(Velázquez & cs., 2016; Kasana & cs., 2017; 

Sembiring & Sabrina, 2022). Đặc biệt, 

Talaromyces pinophilus KJ3 là chþng có khâ 

nëng phån giâi kali cao nhçt trong sø 10 chþng vi 

sinh vêt đāČc khâo sát trong nghiên cău cþa 

Sembiring & Sabrina (2022). Kết quâ này gČi mĊ 

tiềm nëng ăng dĀng hoät tính phân giâi kali cþa 

các loài nçm thuûc chi Talaromyces.  

Vì vêy, nghiên cău này đāČc tiến hành 

nhìm phân lêp, tuyển chõn các chþng nçm 

Talaromyces có khâ nëng phån giâi kali täi Hà 

Nûi và Thái Bình. Kết quâ cþa nghiên cău 

nhìm phĀc vĀ mĀc đích gòp phæn xây dĆng nền 

nông nghiệp hąu cć bền vąng. Đåy cÿng là mût 

trong sø ít các nghiên cău mĉi về nçm phân giâi 

kali täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Các chþng nçm đāČc phân lêp tĂ các méu 

đçt tr÷ng ngô và lúa thu thêp täi huyện Gia 

Lâm, thành phø Hà Nûi (7 méu) và huyện 

Qučnh PhĀ, tînh Thái Bình (3 méu). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập các chủng nấm có khả năng 

phân giải kali 

Méu đçt đāČc thu thêp theo tĂng gøc cây 

tr÷ng. Quanh gøc cây, lçy 25g đçt Ċ múi đû sâu, 

tĂ 0-5cm, 5-10cm, 10-15cm và 15-20cm. Trûn 

lén lāČng đçt Ċ các đû sâu khác nhau cþa cùng 

mût gøc cây täo thành mût méu đçt. Méu đçt 
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đāČc đĆng trong túi PE, ký hiệu tên méu, thông 

tin méu, bâo quân Ċ 4C và đāa về phòng thí 

nghiệm để tiến hành phân lêp.  

Các méu đçt đāČc phći khö Ċ nhiệt đû 

phòng và nghiền nhó. Vĉi múi méu, cån 10g đçt 

cho vào bình tam giác chăa 90ml nāĉc cçt vô 

trùng và líc vĉi tøc đû 160 vòng/phút trong 60 

phýt để thu đāČc dung dðch pha loãng n÷ng đû 

10-1. SĄ dĀng nāĉc cçt vö trüng để pha loãng 

liên tiếp đến các n÷ng đû tĂ 10-2 đến 10-5. Hút 

50µl dung dðch đçt Ċ các n÷ng đû 10-3 , 10-4 và  

10-5 để cçy trâi trên möi trāĈng PDA có bù sung 

chçt kháng khuèn Streptomycin (100 mg/l). Các 

đïa phån lêp đāČc þ Ċ nhiệt đû 30C trong 7 

ngày. Các khuèn läc nçm có hình däng cuøng 

sinh bào tĄ phù hČp vĉi chi Talaromyces theo 

mô tâ cþa Yilmaz & cs. (2014) đāČc lĆa chõn để 

làm thuæn. Sau đò, các chþng nçm đāČc sàng lõc 

khâ nëng phån giâi kali bìng cách nuôi cçy trên 

möi trāĈng Aleksandrov (0,5% glucose; 0,05% 

magnesium sulfate heptahydrate; 0,0005% iron 

chloride; 0,01% calcium carbonate; 0,2% calcium 

phosphate; 0,2% potassium aluminum silicate; 

1,8% agar) Ċ 30C trong 5 ngày (Kasana & cs., 

2017). Nhąng chþng nçm xuçt hiện vòng sáng 

phân giâi kali trên möi trāĈng Aleksandrov 

đāČc lĆa chõn cho các nghiên cău tiếp theo.  

2.2.2. Định danh nấm 

So sánh hình thái: DĆa vào các hình thái 

bào tĄ và cuøng sinh bào tĄ cþa nçm 

Talaromyces theo mô tâ cþa Yilmaz & cs. 

(2014). Các chþng nçm cò đặc điểm hình thái 

giøng chi Talaromyces đāČc lĆa chõn Ċ bāĉc 

phân lêp và làm thuæn. 

So sánh trình tĆ gene vùng ITS: DNA tùng 

sø đāČc tách chiết theo phāćng pháp Masoomi-

Aladizgeh & cs. (2019) có câi tiến, sau đò đāČc sĄ 

dĀng để tiến hành phân ăng PCR khuếch đäi 

trình tĆ gene vùng ITS vĉi cặp m÷i ITS1 (5’-TCC 

GTAGGTGAACCTGCGG-3’) và ITS4 (5’-TCCTC 

CGCTTATTGATATGC-3’). Sân phèm PCR đāČc 

đõc trình tĆ täi Cöng ty 1stBASE Pte Ltd. Kết quâ 

giâi trình tĆ đāČc xĄ lý bìng phæn mềm 

BioEdit. So sánh các trình tĆ DNA thu đāČc vĉi 

các trình tĆ nucleotide đã cöng bø trên GenBank 

cþa NCBI bìng công cĀ BLAST. Phæn mềm 

MEGA-11 đāČc sĄ dĀng để xây dĆng cây phát 

sinh chþng loäi vĉi giá trð boostrap là 1.000 læn. 

2.2.3. Đánh giá khả năng phân giải kali 

Đánh giá khâ nëng phån giâi kali theo 

phāćng pháp cþa Kasana & cs. (2017). Các 

chþng nçm đāČc nuôi cçy trên möi trāĈng 

Aleksandrov, þ Ċ nhiệt đû 30C và quan sát sĆ 

hình thành cþa vòng sáng phân giâi bao quanh 

tân nçm. Chî sø hña tan SI đāČc xác đðnh tĂ 

ngày 01 đến ngày 10 theo công thăc (Premono & 

cs., 1996):  

Chî sø hña tan (SI) = (ĐāĈng kính khuèn läc 

+ ĐāĈng kính vñng sáng)/ĐāĈng kính khuèn läc  

2.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của pH đến khả 

năng phân giải kali 

Ảnh hāĊng cþa pH đến khâ nëng hña tan 

kali đāČc đánh giá theo phāćng pháp cþa Kasana 

& cs. (2017). Các chþng nçm đāČc nuôi cçy trên 

möi trāĈng Aleksandrov Ċ các măc pH = 5, 6, 7, 8 

và 9; þ täi nhiệt đû 30C và tiến hành đánh giá 

chî sø hòa tan kali SI sau 5 ngày nuôi cçy. 

2.2.5. Đánh giá khả năng phân giải 

phosphate và sinh siderophores 

Khâ nëng phån giâi photsphate khò tan đāČc 

xác đðnh bìng cách nuôi cçy trên möi trāĈng 

NBRIP chăa Ca3(PO4)
2 (Babana, 2013). Chî sø 

hña tan SI đāČc xác đðnh tĂ ngày 01 đến ngày 10 

theo công thăc cþa Premono & cs. (1996). 

Khâ nëng sinh tùng hČp siderophores đāČc 

khâo sát theo phāćng pháp cþa Schwyn & 

Neilands (1987). Khøi thäch chăa tân nçm đāČc 

đặt lên trên möi trāĈng Chrome azurol S (CAS). 

Sau 14 ngày nuôi cçy täi 30C, sĆ xuçt hiện 

vòng sáng xung quanh tân nçm chăng tó chþng 

nçm có khâ nëng sinh siderophores. 

2.2.6. Xử lý số liệu 

Vẽ biểu đ÷, xĄ lý sø liệu sć bû bìng phæm 

mềm Microsoft Excel 2013. Kết quâ thí nghiệm 

đāČc thể hiện là giá trð trung bình ± đû lệch 

chuèn (SD) cþa 3 læn lặp läi ngéu nhiên. SĄ 

dĀng phæn mềm Sirichai Statistics 7.0 để xĄ lý 

thøng kê sø liệu. SĆ khác biệt giąa các nghiệm 

thăc đāČc xác đðnh bìng cách sĄ dĀng phân tích 

phāćng sai mût chiều (ANOVA) vĉi đû tin cêy  
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P <0,05, phæn mềm thøng kê GraphPad Prism 

9.3.1.471 và Microsoft Excel 2013. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và định danh nấm 

Talaromyces spp. có khâ năng phân giâi 

kali khó tan 

TĂ 10 méu đçt täi khu vĆc Hà Nûi và Thái 

Bình, nghiên cău đã phån lêp đāČc 05 chþng 

nçm có hình thái bào tĄ và cuøng sinh bào tĄ 

phù hČp vĉi mô tâ cþa Yilmaz & cs. (2014) về 

chi nçm Talaromyces. Các chþng nçm tiếp tĀc 

đāČc sàng lõc về khâ nëng phån giâi kali khó 

tan trên möi trāĈng Aleksandrov. Kết quâ thu 

đāČc 03 chþng NM1, NM2 và TB có khâ nëng 

phân giâi kali (Hình 1 và 2). 

Hiện nay, ITS (Internal transcribed spacer) 

đāČc coi là vùng gen phù biến nhçt giøng nhā 

“barcode” để xác đðnh møi quan hệ di truyền và 

tiến hóa Ċ nhiều loài thĆc vêt và nçm. Kết quâ 

điện di sân phèm PCR khuếch đäi vùng gene ITS 

cþa 03 chþng NM1, NM2 và TB cho thçy các 

väch bëng cò kích thāĉc tāćng đøi đ÷ng nhçt, 

nìm trong khoâng 500bp (Hình 3), phù hČp vĉi 

kích thāĉc trung bình cþa vùng gene ITS Ċ nçm 

(Nilsson & cs., 2015). SĄ dĀng công cĀ BLAST để 

so sánh măc đû tāćng đ÷ng trình tĆ gene vùng 

ITS cþa các chþng nghiên cău vĉi trình tĆ 

nucleotide trên GenBank, kết quâ cho thçy các 

chþng NM1, NM2 và TB có møi quan hệ di 

truyền gæn gÿi vĉi nhiều chþng nçm thuûc chi 

Talaromyces. TĂ nhąng trình tĆ gene cò đû tāćng 

đ÷ng cao vĉi 03 chþng nghiên cău, sĄ dĀng phæn 

mềm MEGA-11 để xây dĆng cây phát sinh chþng 

loäi, kết quâ cho thçy các chþng nçm NM1, NM2 

và TB có cùng nhánh phát sinh vĉi 02 chþng 

Talaromyces funiculosus 128DEC/93DEC, có giá 

trð boostrap đät đāČc là 88 (Hình 4). Măc đû 

tāćng đ÷ng cþa các chþng nçm NM1, NM2 và TB 

vĉi chþng Talaromyces funiculosus 128DEC læn 

lāČt là 91,28%; 91,59% và 93,37%. Măc đû tāćng 

đ÷ng cþa các chþng nçm NM1, NM2 và TB vĉi 

chþng Talaromyces funiculosus 93DEC læn lāČt 

là 90,33%; 90,67% và 92,38%. Nhā vêy, trên cć sĊ 

so sánh đặc điểm hình thái và phân tích sinh hõc 

phân tĄ, bāĉc đæu đã xác đðnh đāČc 03 chþng 

nçm NM1, NM2 và TB có khâ nëng phån giâi 

kali thuûc chi Talaromyces. 

 Chủng NM1 Chủng NM2 Chủng TB 

Tản nấm 

   

Hệ sợi 
bào tử 

và 
cuống 
sinh 

 bào tử 

   

Hình 1. Đặc điểm hình thái của chủng NM1 (A1, B1),  

chủng NM2 (A2, B2) và chủng TB (A3, B3) sau 7 ngày nuôi cấy trên môi trường PDA 
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Hình 2. Khâ năng phân giâi kali của chủng NM1 (A),  

chủng NM2 (B) và chủng TB (C) sau 5 ngày nuôi cấy trên môi trường Aleksandrov 

3.2. Đánh giá khâ năng phân giâi kali của 

các chủng nấm 

3.2.1. Xác định chỉ số hòa tan kali của các 

chủng nấm 

Trên cć sĊ khâ nëng phån giâi kali Ċ thí 

nghiệm sàng lõc, nghiên cău tiếp tĀc đánh giá 

về khâ nëng phån giâi kali cþa ba chþng nçm 

NM1, NM2 và TB thông qua phân tích chî sø 

hña tan SI đāČc xác đðnh tĂ ngày 1 đến ngày 

thă 10 (Bâng 1). Trong đò, giá trð SI càng cao 

chăng tó khâ nëng phån giâi kali trên mût đćn 

vð đāĈng kính khuèn läc càng lĉn. Ở ngày đæu 

tiên, vi sinh vêt đang trong giai đoän thích nghi 

vĉi möi trāĈng nên các hoät đûng trao đùi chçt 

chāa đāČc thể hiện rõ rệt, vòng sáng phân giâi 

kali chāa xuçt hiện, các giá trð SI đều bìng 1. 

Hoät tính phân giâi kali cþa các chþng bít đæu 

quan sát đāČc tĂ ngày thă 2 và đät măc cao 

nhçt täi ngày nuôi cçy thă 5 vĉi chî sø SI cþa 

các chþng khá tāćng đāćng nhau, nìm trong 

khoâng 2,26 đến 2,33. Kết quâ này cao hćn so 

vĉi chî sø hòa tan kali cþa nçm Fomitopsis 

meliae RCKF7 và Aspergillus tubingensis 

RCKF5 trong nghiên cău cþa Kasana & cs. 

(2017). CĀ thể, chî sø hòa tan kali SI cþa các 

chþng RCKF5 và RCKF7 nìm trong khoâng 

2,06 đến 2,15. TĂ ngày thă 5 đến ngày 10, tuy 

vòng sáng phân giâi kali vén xuçt hiện nhāng 

giá trð SI cò xu hāĉng giâm dæn, nguyên nhân có 

thể do các chþng nçm đã thích nghi tøt vĉi môi 

trāĈng nuôi cçy dén đến kích thāĉc tân nçm 

tëng nhanh hćn so vĉi tøc đû tëng cþa vòng 

phân giâi. Ngày nuôi cçy thă 5 đāČc xác đðnh là 

thĈi điểm vòng sáng phân giâi kali cþa các 

chþng nçm đāČc thể hiện rõ rệt nhçt, đåy là mût 

thöng tin cò Ď nghïa tham khâo vĉi các nghiên 

cău cüng đề tài sau này. 

3.2.2 Ảnh hưởng của pH tới khả năng phân 

giải kali 

pH là mût yếu tø quan trõng ânh hāĊng tĉi 

khâ nëng thích nghi và ăng dĀng cþa chþng vi 

sinh vêt Ċ nhąng möi trāĈng tĆ nhiên đa däng 

khác nhau, ví dĀ điều kiện đçt chua hoặc đçt 

kiềm. Sau 5 ngày nuôi cçy, kết quâ cho thçy câ 

ba chþng nçm NM1, NM2 và TB đều sinh 

trāĊng tøt và thể hiện rõ rệt khâ nëng phån 

giâi kali Ċ dâi n÷ng đû pH rûng tĂ 5 đến 9. Măc 

pH 6 đến 7 đāČc coi là tøi āu vĉi các chþng nçm 

tuyển chõn, tāćng ăng vĉi các giá trð SI cao 

nhçt trong khoâng tĂ 2,22 đến 2,56 (Hình 5). 

Theo công bø cþa Kasana & cs. (2017), khâ 

nëng phån giâi kali cþa nçm Fomitopsis meliae 

RCKF7 cÿng tøi āu Ċ măc pH bìng 6 vĉi giá trð 

SI bìng 2,15. Nhā vêy, các chþng nçm NM1, 

NM2 và TB có cùng măc pH tøi āu vĉi 

Fomitopsis meliae RCKF7 và có khâ nëng 

phân giâi kali tøt hćn Fomitopsis meliae 

RCKF7. Đû pH trong khoâng 6 đến 7 cÿng 

chính là măc phù hČp cho sĆ phát triển cþa 

nhiều loäi cây tr÷ng nhā khoai tåy, ngö, lýa 

mč, yến mäch, cþ câi đāĈng và mût sø cây hõ 

đêu (Mccauley & cs., 2009). 
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Hình 3. Kết quâ điện di sân phẩm PCR khuếch đại vùng gene ITS của các chủng NM1 (3), 

NM2 (1) và TB (2) với cặp mồi ITS1/ ITS4 

  

Hình 4. Cây phát sinh chủng loại các chủng nấm NM1, NM2 và TB  

(1) (2) (3) Thang 

500bp 
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 Bâng 1. Chỉ số hòa tan kali (SI) của các chủng nấm NM1, NM2 và TB 

 Chủng nấm 

 Ngày 
NM1 NM2 TB 

1 1,00 ± 0,00
a 

1,00 ± 0,00
a 

1,00 ± 0,00
a 

2 2,21 ± 0,06
b 

2,20 ± 0,02
bc 

2,17 ± 0,04
bd 

3 2,22 ± 0,05
b 

2,24 ± 0,02
bc 

2,18 ± 0,02
b 

4 2,23 ± 0,07
b 

2,26 ± 0,02
b 

2,20 ± 0,12
bc 

5 2,33 ± 0,02
c 

2,26 ± 0,04
b 

2,29 ± 0,05
c 

6 2,19 ± 0,02
bd 

2,19 ± 0,08
c 

2,20 ± 0,10
bc 

7 2,14 ± 0,02
de 

2,10 ± 0,02
d 

2,17 ± 0,01
bd 

8 2,10 ± 0,03
e 

2,08 ± 0,03
d 

2,15 ± 0,03
bd 

9 2,08 ± 0,04
e 

2,06 ± 0,04
de 

2,10 ± 0,03
bd 

10 2,08 ± 0,01
e 

2,01 ± 0,02
e 

2,08 ± 0,02
d 

Ghi chú: Số liệu thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD) của ba lần lặp lại ngẫu nhiên. Các giá trị 

trong cùng một cột có mẫu tự theo sau khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở mức P <0,05. 

  

Hình 5. Chỉ số hòa tan kali theo độ pH sau 5 ngày nuôi cấy 

3.3. Đánh giá khâ năng phân giâi 

phosphate và sinh siderophores  

Bên cänh tình träng thiếu hĀt kali, cây 

tr÷ng cÿng thāĈng xuyên đøi mặt vĉi träng thái 

thiếu phosphate và sít bĊi nhąng khoáng chçt 

này t÷n täi chþ yếu Ċ các däng hČp chçt khó hòa 

tan trong đçt (Ahmed & Holmström, 2014; 

Kanse & cs., 2015). Vĉi mĀc đích tuyển chõn các 

tác nhân sinh hõc có khâ nëng câi täo đçt tr÷ng 

mût cách hiệu quâ và toàn diện, nghiên cău tiếp 

tĀc phân tích khâ nëng phån giâi phosphate và 

cø đðnh sít cþa các chþng nçm NM1, NM2 và 

TB, tĂ đò cò thể đánh giá mût cách đæy đþ hćn 

tiềm nëng ăng dĀng cþa các chþng nçm này đøi 

vĉi cây tr÷ng. 

Siderophores là nhąng phân tĄ kích thāĉc 

nhó có ái lĆc mänh vĉi sít, đāČc vi khuèn và 

nçm tiết ra môi trāĈng để trĊ thành däng trung 

gian giúp tế bào hçp thĀ sít mût cách dễ dàng 

hćn. NhĈ sĆ xuçt hiện cþa siderophores do vi 
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sinh vêt tiết ra mà hàm lāČng Fe (III) hòa tan 

trong đçt tëng lên. Kết quâ là toàn thể quæn xã 

bao g÷m vi sinh vêt vùng rễ và các loài thĆc vêt 

đều thuên lČi hćn trong việc tiếp cên và hçp thu 

vi chçt này. Siderophores đāČc chia thành nhiều 

loäi dĆa vào cçu trúc hóa hõc, trong đò 

siderophores do nçm sân sinh chþ yếu thuûc 

nhóm hydroxamates (Ahmed & Holmström, 

2014). Để khâo sát khâ nëng sinh tùng hČp 

siderophores, các chþng nçm NM1, NM2 và TB 

đāČc nuôi cçy trên möi trāĈng CAS. Sau 14 

ngày, câ ba chþng NM1, NM2, TB đều xuçt hiện 

vòng sáng xung quanh tân nçm vĉi đāĈng kính 

vòng sáng læn lāČt là 0,27 ± 0,06; 4,19 ± 0,78; 

1,37 ± 0,25 (cm). Kết quâ này đã xác đðnh đāČc 

câ ba nçm nghiên cău đều có khâ nëng sinh 

siderophores (Hình 6). Vòng sáng cþa chþng 

NM2 rô nét và cò đāĈng kính lĉn nhçt, thể hiện 

khâ nëng sinh siderophores tøt nhçt trong sø 03 

chþng nçm đāČc khâo sát. Trên thế giĉi, mût sø 

nghiên cău đã cöng bø về nçm Talaromyces có 

khâ nëng sinh siderophores, nhā Talaromyces 

trachyspermus (Sahu & cs., 2019) hoặc 

Talaromyces pinophilus M13 (Patel & cs., 2021). 

    

(A) (B) (C) 

Hình 6. Khâ năng sinh tổng hợp siderophores của chủng NM1 (A),  

chủng NM2 (B), chủng TB (C) sau 14 ngày nuôi cấy trên môi trường CAS 

 

Hình 7. Chỉ số phân giâi phosphate của 03 chủng nấm NM1, NM2 và TB 



Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thu, Vũ Hiền Anh, Phạm Hồng Hiển, Nguyễn Xuân Cảnh 

1547 

Phosphate là nhân tø đa lāČng đòng vai trñ 

thiết yếu cho sĆ sinh trāĊng, phát triển cþa cây 

tr÷ng. Giøng nhā kali, phosphate trong đçt 

thāĈng t÷n täi Ċ träng thái không tan khiến cây 

tr÷ng gặp nhiều khò khën để sĄ dĀng và cæn 

đến sĆ hú trČ cþa các nhóm vi sinh vêt có khâ 

nëng phån giâi (Kanse & cs., 2015). Khâ nëng 

phân giâi phosphate cþa các chþng nçm đāČc 

xác đðnh bìng chî sø hòa tan SI trong 10 ngày 

nuôi cçy (Hình 7). Theo đò, các vñng sáng phån 

giâi phosphate xuçt hiện tĂ ngày thă 2 và các 

giá trð SI đät măc cao nhçt Ċ ngày thă 5. Chþng 

NM1 có khâ nëng phån giâi phosphate cao hćn 

so vĉi hai chþng nçm còn läi vĉi SI ngày thă  

5 = 2,37 ± 0,05. NM1 cÿng chính là chþng nçm 

có chî sø hòa tan kali cao nhçt Ċ ngày nuôi cçy 

thă 5. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău đã phån lêp đāČc 03 chþng nçm 

NM1, NM2 và TB cò đặc điểm hình thái giøng 

vĉi chi Talaromyces. Kết quâ phân tích trình tĆ 

gene vùng ITS cho thçy các chþng NM1, NM2 

và TB có møi quan hệ di truyền gæn gÿi vĉi loài 

Talaromyces funiculosus. Chþng NM1 có khâ 

nëng phån giâi kali và phosphate tøt nhçt vĉi 

chî sø SI læn lāČt là 2,33 ± 0,02 và 2,37 ± 0,07. 

Chþng NM2 có khâ nëng sinh tùng hČp 

siderophores tøt nhçt vĉi đāĈng kính vòng sáng 

là 4,19 ± 0,78. Đåy là cöng bø đæu tiên về khâ 

nëng phån giâi kali, phosphate và sinh tùng hČp 

siderophores cþa các chþng nçm thuûc chi 

Talaromyces täi Việt Nam. Cæn tiếp tĀc các 

nghiên cău såu hćn để có thể ăng dĀng các 

chþng nçm có khâ nëng phån giâi kali khó tan 

trong sân xuçt chế phèm sinh hõc phĀc vĀ  

nông nghiệp. 
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